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Họ, tên thí sinh:.....................................................................................Số báo danh:.........................

	Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.


Câu 1: Từ cuối năm 2019 dịch cúm virus COVID-19 từ Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc lan truyền khắp thế giới, nó trở thành Đại Dịch toàn cầu, tia sáng nào diệt virus tốt nhất trong các tia sau đây:

A. Tia tử ngoại 

B. . Tia hồng ngoại.

C. Tia sáng thấy.

D. ánh sáng tím.
Câu 2: Tại một điểm M trên mặt đất, sóng điện từ tại đó có véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng dựng từ trên xuống, véc tơ cảm ứng từ nằm ngang và hướng từ Tây sang Đông. Hỏi sóng điện từ đến M từ phía nào ?
A. Từ phía Nam

B. Từ phía Bắc

C. Từ phía Tây

D. Từ phía Đông

Câu 3: Một máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số N2/N1 = 2, khi (U1, I1) = (110 V, 10 A) thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?
A. (55 V, 5 A)

B. (55 V, 20 A)

C. (220 V, 20 A)

D. (220 V, 5 A)

Câu 4: Một con lắc lò xo có m = 200g dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30cm. Lấy g = 10m/s2. Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là?

A.0,16 J

              B.0,016 J

            C.  0,8 J

            D.0,08 J


Câu 5: Dòng điện thẳng dài I và hai điểm M, N nằm trong cùng mặt phẳng, cùng phía so với dòng điện sao cho MN vuông góc với dòng điện. Gọi O là trung điểm của MN sao cho 
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. Nếu độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lượt là 
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 thì độ lớn cảm ứng từ tại O là
A. 
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Câu 6:Tính năng lượng liên kết riêng của 
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 . Biết mn = 1,00866u; mp = 1,00728u; mFe = 55,9349u.
A. 8,55 MeV

B. 478,96 MeV
           C. 18,42 MeV


D. 0, 514 MeV
Câu 7: Chất Iốt phóng xạ 
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I dùng trong y tế có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu?

     A. O,87g


B.  0,78g

           C.  7,8g


            D. 8,7g

Câu 8: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và chàm từ không khí tới mặt nước thì
A. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng chàm bị phản xạ toàn phần

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ chàm bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

C. chùm sáng bị phản xạ toàn phần

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ chàm

Câu 9: Kích thích cho các nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất là:
A. 384/9.


B. 384/3


C. 384/11 


D. 384/25.


Câu 10: Chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra quang phổ vạch phát xạ ?
A. Chất lỏng





B. Chất khí có áp suất cao

C. Chất khí có áp suất thấp



D. Chất rắn 

Câu 11: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có véc tơ 
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 quay 600 vòng/phút. Rôto cấu tạo bởi 12 cặp cực bắc − nam quay với tốc độ là
A. 60 vòng/phút

B. 120 vòng/phút

C. 50 vòng/phút

D. 100 vòng/phút

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 10 Ω và cuộn cảm thuần. Biết điệp áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch bằng

A. 320 W.


B. 240 W.


C. 160 W.


D. 120 W.
Câu 13: Tần số của dao động điện từ do mạch dao động (L, C) lí tưởng được xác định bằng công thức
A. 
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Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ ?
A. Sóng cơ lan truyền qua các môi trường khác nhau thì tần số của sóng không thay đổi

B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cũng pha

C. Khoảng cách giữa hai điểm dao động cũng pha trên phương truyền sóng bằng số nguyên lần bước sóng

D. Sóng cơ truyền trong chất rắn gồm cả sóng ngang và sóng dọc 
Câu 15: Trong một dao động điều hòa thì
A. độ lớn vận tốc giảm dần thì độ lớn gia tốc cũng giảm dần

B. gia tốc luôn cùng pha với li độ

C. gia tốc, vận tốc và li độ dao động với tần số khác nhau

D. vận tốc nhanh pha hơn li độ π/2

Câu 16: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp: R = 30[image: image16.wmf]W

, ZC = 20[image: image17.wmf]W

, ZL = 60[image: image18.wmf]W

. Tổng trở của mạch là

A. Z = 50Ω
     B. Z = 70Ω.
          C. Z = 110Ω.
              D. Z = 60Ω..

Câu 17: Trong một thí nghiệm tạo vân giao thoa trên mặt nước, người ta dùng hai nguồn dao động đồng pha có tần số 50 Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai nguồn là 2 mm. Tìm bước sóng và tốc độ truyền sóng.

   A. 4 mm; 200 mm/s.          B. 2 mm; 100 mm/s.                C. 3 mm; 600 mm/s.
         D. 2,5 mm; 125 mm/s.
Câu 18: Giới hạn quang điện của đồng (Cu) là λ0 = 0,30 μm. Biết hằng số  h = 6,625.10-34 J.s và vận tốc truyền ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Công thoát của êlectrôn khỏi bề mặt của đồng là 

A. 6,625.10-19 J.  

B. 4,14.10-19eV.            
C. 4,14.10-13 eV.                   D. 6,625.10-16 KJ
Câu 19: Một ngọn đèn phát ra  ánh sáng màu đỏ có bước sóng λ = 0,7 µm. Hãy xác định năng lượng của phôtôn ánh sáng?


A. 1,77 MeV
     B. 2,84 MeV
                C. 1,77 eV
                         D. 2,84 eV

Câu 20: Cho hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, lực tác dụng giữa chúng là F. Khi đặt chúng trong dầu thì lực này còn bằng F/2,25. Để lực tác dụng vẫn là F thì cần phải dịch chuyển chúng lại một đoạn là
A. 5 cm


B. 10 cm


C. 6 cm


D. 8 cm

Câu 21: Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ
[image: image19.wmf]U
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có: 

   A. 92 electron và tổng số proton và electron là 235           B.  92 proton và tổng số proton và electron là 235 

   C. 92 proton và tổng số proton và nơtron là 235                D.  92 proton và tổng số nơtron là 235

Câu 22: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Biết khối lượng vật là m, chiều dài dây treo
[image: image20.wmf]l

, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng con lắc xác định theo công thức
A. 
[image: image21.wmf]2

0

2mg

a

l

 

B. 
[image: image22.wmf]2

0

1

mg

4

a

l

 


C. 
[image: image23.wmf]2

0

1

mg

2

a

l

 


D. 
[image: image24.wmf]2

0

mg

a

l

 
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt+π/3) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, lần thứ 2020 chất điểm có tốc độ 5π cm/s vào thời điểm
A. 
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Câu 24: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình truyền sóng u = cos(t − 4x) cm (x đo bằng m, t đo bằng s). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng
A. 75 cm/s


B. 25 cm/s


C. 50 cm/s


D. 40 cm/s
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Câu 25:Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Hệ số công suất của đoạn mạch là 


A. 0,67.
B. 0,50. 


C. 0,80.
D. 0,75.

Câu 26: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng bằng ba lần thế năng là 1 s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp thế năng bằng ba lần động năng là
A. 1,5


B. 1 s



C. 2 s



D. 3 s

Câu 27: Đặt hiệu điện thế 
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 vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C,R có độ lớn không đổi và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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LH

p

=

. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử L và C có độ lớn như nhau và bằng một nửa hiệu điện thế giữa hai đầu R. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 200 W 
B. 400 W
          C. 600 W
                         D. 100W

Câu 28: Một nhạc cụ phát ra âm có tần số âm cơ bản là f = 420(Hz). Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất là 18000 (Hz). Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do dụng cụ này phát ra là:

A. 17850(Hz)

B. 18000(Hz)                 
C. 17000(Hz)                 
D. 17640(Hz).

Câu 29: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young. Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp cách nhau 9mm. Nếu chiếu hai khe đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 thì người ta thấy tại M cách vân trung tâm 10,8mm vân có màu giống vân trung tâm, trong khoảng giữa M và vân sáng trung tâm còn có 2 vị trí vân sáng giống màu vân trung tâm. Bước sóng của bức xạ λ2 là
    A. 0,4 μm.                          B. 0,38 μm.                             C. 0,65 μm.                             D. 0,76 μm.

Câu 30:  Một vật AB đặt vuông góc với trục chính thấu kính, cách thấu kính lần lượt 18 cm và 6 cm cho hai ảnh cùng chiều cao. Tiêu cự thấu kính bằng
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A. 12 cm


B. 15 cm


C. 16 cm


D. 10 cm

Câu 31: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của hai dao động điều hòa cùng phương. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động nói trên. Trong 0,2s đầu kể từ t = 0, tốc độ trung bình của vật bằng 

A.  20 cm/s 
B.  [image: image32.png]40V3



cm/s


C.  [image: image34.png]20V3



cm/s
C.  40 cm/s
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Câu 32: Cho mạch điện như hình vẽ:  

 E1= 6V, r1 = 0,5Ω ;  E2= 4V, r2 = 0,5Ω ; R1 = 4 Ω và R2 = 15 Ω. 

Tính cường độ dòng điện trong mạch.

A. 0,5 A.                          
B. 3A



C. 2 A



D. 3 A

Câu 33: Đoạn mạch 
[image: image35.wmf]AB

 gồm hai đoạn 
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 và 
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 mắc nối tiếp, trong đoạn 
[image: image38.wmf]AM

 có một cuộn cảm thuần độ tự cảm L mắc nối tiếp với một điện trở thuần R, trong đoạn 
[image: image39.wmf]MB

 có một điện trở thuần 4R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung 
[image: image40.wmf]C.

 Đặt vào hai đầu 
[image: image41.wmf]AB

 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Thay đổi L và 
[image: image42.wmf]C

 sao cho cảm kháng của cuộn dây luôn gấp 5 lần dung kháng của tụ điện. Khi độ lệch pha giữa điện áp hai đầu 
[image: image43.wmf]AM

 so với điện áp hai đầu 
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 là lớn nhất thì hệ số công suất của cả mạch 
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 gần nhất với giá trị nào sau đây


 A. 0,9 
    B. 
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        C. 
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           D. 
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Câu 34: Điện năng cần truyền tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ điện bằng đường dây một pha. Coi trên dây truyền tải có điện trở không đổi, điện áp luôn cùng pha với dòng điện. Nếu điện áp đưa lên đường dây truyền tải là 5kV thì hiệu suất truyền tải là 60 %. Để hiệu suất truyền tải là 80% và công suất nơi tiêu thụ tăng thêm 20 % so với ban đầu thì điện áp đưa lên đường dây truyền tải gần giá trị nào nhất sau đây ?

    A. 7,3 kV.
B. 5,3 kV.
       C. 6,7 kV.
               D. 6,1 kV.
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Câu 35:Con lắc lò xo nằm ngang, gồm lò xo có độ cứng k=100 N/m, 

vật nặng khối lượng 100 g, được tích điện q = 2.10-5 C

(cách điện với lò xo, lò xo không tích điện). Hệ đặt trong điện 

trường đều có [image: image49.wmf]E
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 nằm ngang (E =105 V/m). Bỏ qua mọi ma sát,

 lấy [image: image50.wmf]2

p

=10. Ban đầu kéo lò xo đến vị trí dãn 6 cm rồi buông

 cho nó dao động điều hòa (t = 0). Xác định thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2020?

A. 201,80 s.           

B. 201,86 s.                      
C. 201,93 s.                         
D. 202 s
Câu 36: Một sợi dây dài l = 1,2 m có sóng dừng với 2 tần số liên tiếp là 40 Hz và 60 Hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây?
      A. 48 m/s
     B. 24 m/s
          C. 32 m/s
                  D. 60 m/s

Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 24 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA= uB = acos60πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là v=45cm/s. Gọi MN=4cm là đoạn thẳng trên mặt chất lỏng có chung trung trực với AB. Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu để có ít nhất 5 điểm dao động cực đại nằm trên MN?

    A. 12,7 cm
B. 10,5 cm
        C. 14,2 cm
                 D. 6,4 cm 

Câu 38:  Đặt một điện áp xoay chiều  u=200cosωt (V) vào hai đầu của một mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp; Tụ điện có điện dung 
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 và tần số dòng điện biến đổi. Khi 
[image: image53.wmf]1
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 thì dòng điện tức thời qua mạch sớm pha 
[image: image54.wmf]4

p

 so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Để công suất tiêu thụ đoạn mạch bằng 
[image: image55.wmf]1

5

 công suất cực đại thì tần số dòng điện qua mạch  có giá trị là

   A. 
[image: image56.wmf]100()
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            B. 
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             C.  
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.                           D. 
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Câu 39: Mạch dao động LC (có C và L thay đổi được, cuộn cảm thuần). Ban đầu mạch thu được sóng 
[image: image60.wmf]l

= 60m. Nếu giữ nguyên L và tăng C thêm 6 pF thì mạch dao động thu sóng điện từ có bước sóng 120 m. Nếu giảm C đi 1 pF và tăng L lên 18 lần thì mạch thu sóng là bao nhiêu

A. 150 m


B. 160 m


C. 180 m


D. 170 m

[image: image189.wmf]100
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Câu 40:  Cho mạch điện như hình vẽ: Cuộn cảm thuần có L nối tiếp với R = 
[image: image61.wmf]503
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 và tụ C. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu A và B . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu NB được biểu diễn như hình vẽ. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Xác định L và C.
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CẤU TRÚC MA TRẬN 

	Chuyên đề
	Tổng thể
	Mức độ nhận thức
	Số câu

	Vật Lý 12
	LT
	BT
	M1 

nhận biết
	M2

Thông hiểu
	M3

Vận dụng
	M4

Vận dụng cao
	

	Dao động cơ
	3
	4
	2
	2
	2
	1
	8

	Sóng cơ
	3
	3
	2
	1
	1
	2
	6

	Điện xoay chiều
	4
	5
	3
	2
	2
	2
	9

	Dao động điện từ
	2
	1
	1
	2
	
	
	3

	Sóng ánh sáng
	3
	2
	2
	3
	
	
	4

	Lượng tử ánh sáng
	2
	1
	2
	1
	
	
	3

	Hạt nhân nguyên tử
	2
	1
	2
	1
	
	
	3

	Vật Lý 11
	
	
	
	
	
	
	

	Điện tích - Điện trường
	
	1
	
	
	1
	
	1

	Dòng điện không đổi
	
	1
	
	
	1
	
	1

	Cảm ứng điện từ
	
	1
	
	
	1
	
	1

	Mắt và các dụng cụ quang
	
	1
	
	
	1
	
	1

	Tổng
	20
	20
	14
	12
	9
	5
	40


ĐÁP ÁN 

	1-A
	2-B
	3-D
	4-D
	5-C
	6-A
	7-B
	8-D
	9-A
	10-C

	11-C
	12-C
	13-D
	14-B
	15-D
	16-A
	17-A
	18-A
	19-C
	20-A

	21-C
	22-C
	23-A
	24-B
	25-B
	26-B
	27-D
	28-D
	29-A
	30-A

	31-D
	32-A
	33-A
	34-C
	35-C
	36-A
	37-B
	38-A
	39-C
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A

Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ hồ quang điện dùng đề diệt vi khuẩn, tiệt trùng.
[image: image191.wmf]1003

-

Câu 2: Đáp án B

+ Vecto cảm ứng điện trường: 
[image: image66.wmf]E

ur


+ Vec tơ cảm ứng từ trường: 
[image: image67.wmf]B

ur


+ Chiều truyền song điện từ: 
[image: image68.wmf]v

r


+ Sóng điện từ có chiều từ Bắc xuống Nam. Sóng điện từ sẽ đến điểm M từ hướng Bắc. 
Câu 3: Đáp án D

+ Ta có: 
[image: image69.wmf]2
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Câu 4: Đáp án D
Giải: Xét con lắc treo .

[image: image192.wmf]cos

UI

j

Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không => nó đang ở vị trí biên trên cao nhất.

Ta có: 
[image: image70.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image71.wmf]2
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Tại VTCB: mg =k(l0 => 
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Tại VTCB: Chiểu dài lò xo:
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Biên độ dao động :               
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Năng lượng dao động :       
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Chọn D 

Câu 5: Đáp án C
	+ Từ 
[image: image76.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image77.wmf](
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Câu 6: Đáp án A

     + Ta có 
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Câu 7: Đáp án B
     Giải  1:  t = 8 tuần = 56 ngày = 7.T .Suy ra sau thời gian t thì khối lượng chất phóng xạ 
[image: image84.wmf]131
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 Chọn đáp án B.

    Giải  2: Số chu kì bán rã là: k = [image: image87.wmf]7
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. Nên khối lượng I131 còn lại là: m = [image: image88.wmf]).
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Chọn B.

  Câu 8: Đáp án D

+ So với phương tia tới tia màu vàng bị lệch ít hơn. 
+ Góc khúc xạ của tia màu vàng lớn hơn màu lam.

+ Không có hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu từ không khí vào nước.

 Câu 9: Đáp án A
Giải:   Nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần (tức là chuyển lên trạng thái n=5 - Trạng thái 1)

Bước sóng dài nhất 
[image: image89.wmf]54
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(năng lượng bé nhất – chuyển từ trạng thái 5 sang trạng thái 4)

Bước sóng ngắn nhất 
[image: image90.wmf]51

51

.

hc

EE

l

=

-

(năng lượng lớn nhất – chuyển từ trạng thái 5 sang trạng thái 1)

Vậy 
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Câu 10: Đáp án C

Chất khí có áp suất thấp khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch phát xạ.

Câu 11: Đáp án C

Tốc độ quay của roto là 600/12 = 50 (vòng/phút)

Câu 12: Đáp án C

[image: image92.wmf]22
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Câu 13: Đáp án D

Tần số của mạch LC: 
[image: image93.wmf]1
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Câu 14: Đáp án B

+ Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng.

Câu 15: Đáp án D

+ Trong dao động điều hòa thì vận tốc nhanh pha 
[image: image94.wmf]2

p

 so với li độ.

+ Độ lớn vận tốc giảm dần thì vật đi về biên → độ lớn gia tốc tăng dần.

+ Gia tốc ngược pha với li độ.

+ Gia tốc vận tốc và li độ dao động cùng tần số.

Câu 16: Đáp án A.
Tổng trở: 
[image: image95.wmf]2222
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Câu 17: Đáp án A
        Khoảng cách hai cực tiểu liên tiếp là nửa bước sóng:


[image: image96.wmf](
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 Chọn A 

Câu 18: Đáp án A

     Giải: Công thoát: 
[image: image97.wmf]348
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 Đáp án A
Câu 19: Đáp án C

    Ta có: 
[image: image98.wmf]38
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 Chọn đáp án C.

Câu 20: Đáp án A

+ Ta có: 
[image: image100.wmf]12
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, lực F bị giảm đi 2,25 lần do đặt vào đầu do hằng số điện môi 
[image: image101.wmf]e

 tăng 2,25 lần

→ để F không đổi thì r2 phải giảm 2,25 lần (để mẫu số không đổi) 
[image: image102.wmf]122
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Vậy dịch chúng lại gần nhau một đoạn 15 – 10 = 5cm

Câu 21: Đáp án C

     Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ
[image: image103.wmf]U
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có: Z =92; A =235 =>

      92 proton và tổng số proton và nơtron là 235               
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Câu 22: Đáp án C

Cơ năng con lắc đơn: 
[image: image104.wmf]2
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Câu 23: Đáp án A

 + Chu kì 
[image: image105.wmf]2
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+ Ta có: 2020 = 4.504 + 4
Suy ra: 
[image: image106.wmf]504
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Từ VTLG ta có: 
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Vậy: 
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Câu 24: Đáp án B

Tốc độ truyền sóng: 
[image: image109.wmf]1
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Câu 25: Đáp án B
[image: image194.wmf]a

(QG 2018): Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Hệ số công suất của đoạn mạch là


A. 0,67.
B. 0,50. 


C. 0,80.
D. 0,75.

Giải:

[image: image195.wmf]a
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, p biến thiên điều hòa quanh 
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 với biên độ U.I; Dùng vòng tròn lượng giác bắt đầu từ đáy đồ thị ta có: 
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Ta thấy đáy đồ thị có 4 ô , và ta có UI= 8 ô nên 
[image: image113.wmf]os
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 cách trục Ot 4 ô:

Về phía trên => 
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Câu 26: Đáp án B

+ Động năng bằng ba lần thế năng: 
[image: image115.wmf]3
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→ Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần 
[image: image116.wmf]:6
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+ Thế năng bằng ba lần động năng 
[image: image117.wmf]33
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→ Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần 
[image: image118.wmf](
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Câu 27: Đáp án D
Khi hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử L và C có độ lớn như nhau và bằng một nửa hiệu điện thế giữa hai đầu R.

Ta có:  
[image: image119.wmf](
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Công suất tiêu thụ của mạch là: 
[image: image120.wmf]100
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Câu 28: Đáp án D.

       fn = n.fcb = 420n (n ( N)  Mà fn ( 18000 ( 420n ( 18000 ( n ( 42. ( fmax = 420 x 42 = 17640 (Hz)

Câu 29: Đáp án A.

      Khoảng vân  i1 = 9mm/(6-1) = 1,8mm

     
[image: image121.wmf]1
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 Tại M là vân sáng bậc 6 của bức xạ λ1.

Khoảng cách giữa vân sáng cùng màu và gần nhất vân sáng trung tâm là:  x = 
[image: image122.wmf]10,8
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ứng với vân sáng bậc hai của bức xạ λ1.   

Do đó:  2i1 = ki2  ( 
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  Với k là số nguyên.

Ta có : k = 
[image: image124.wmf]2
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. Trong 4 giá trị của bức xạ λ2  chỉ có bức xạ λ  = 0,4 µm cho k = 3 là số nguyên.Chọn  A
Câu 30: Đáp án A.

+ Hai ảnh cùng chiều cao → có 1 ảnh thật và 1 ảnh ảo → thấu kính hội tụ.

+ Khi 
[image: image125.wmf]1
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 cho ảnh thật A’B’ và 
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+ Ta có: 
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Lại có: 
[image: image128.wmf]11
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Câu 31: Đáp án D.


▪ Từ đồ thị ta xác định được (mỗi ô trên Ox = 0,05 s): ∆t = [image: image130.png]


 = 0,15 s ( T = 0,6 s


▪ Dao động thứ nhất có biên độ 4 cm, tại t = 0 li độ x1= 2 cm và đang giảm 


( Phương trình dao động là: x1 = 4[image: image132.png]


cm.


▪ Dao động thứ 2, tại t = 0 có x = - 6 cm và tại t = 0,2 s là lần đầu vật qua vị trí cân bằng nên ta có:


( [image: image134.png]10% 0.2




 + φ = [image: image136.png]


 ⇒ φ = [image: image138.png]kil



rad hay φ = [image: image140.png]




( A2.cosφ = -6 ⇒ A2[image: image142.png]


=[image: image144.png]cose
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 cm


▪ Vậy dao động thứ 2 có phương trình dao động là: [image: image146.png]




▪ Phương trình dao động tổng hợp : x = x1 + x2 = 8[image: image148.png]cos (Tt +%)



cm


▪ Vì ∆t = 0,2 s < [image: image150.png]


 nên ta xét tại [image: image152.png]




( Trong khoảng ∆t = 0,2 s thì quãng đường S = |x1|+ |x2
| = 8 cm


( [image: image154.png]


 = 40 cm/s ► D.

Câu 32: Đáp án A.
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. Chọn A.
Câu 33: Đáp án A.

Ta chuẩn hóa 
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 (BĐT Cauchy)

Dễ thấy rằng biểu thức trên lớn nhất khi 
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Hệ công suất của mạch 
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Câu 34: Đáp án  C.

* Cách giải mới:  

- Vì liên quan đến công suất nơi tiêu thụ nên dùng CT (III)
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Thay số 
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Câu 35: Đáp án C.
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Vật m tích điện q>0 dao động ngang trong điện trường

 chịu thêm [image: image165.wmf]d
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 không đổi giống trường hợp treo thẳng đứng. 

Phương trình ĐL II Newton cho vật m khi cân bằng

 ở VTCB mới O’:[image: image166.wmf]dh
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. Hay: - Fđh + Fd = 0
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qE = kOO’[image: image171.wmf]Û

OO’= qE/k = 2.10-5.105/100 = 0,02 m = 2 cm

Theo gỉa thiết ta có : OA = 6cm → O’A = 6 – 2 = 4 cm 

→ Biên độ dao động của vật trên trục O’x là A’ = O’A = 4 cm (vì  v = 0)

-Thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần 1 là vị trí O (có li độ -2 cm) so với O’ là ( Vật chuyển động về trái )

 t1 = T/4 + T/12 = T/3 = 2/30 = 1/15 s. 

-Thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2 là vị trí O (có li độ -2 cm) so với O’ là: ( Vật chuyển động về phải )

 t2 = T/4 + T/12 + T/3= 2T/3 = 4/30 = 2/15 s. 

-Mỗi chu kì lò xo không biến dạng 2 lần.

 -Thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2020 là:

    t2020 = 1009T + t2  = 1009.0,2 + 2/15 = 3029/15  ≈ 201,93 s. Chọn C.
Câu 36: Đáp án A.

Nếu sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do ta có: l = (2n+1)λ/4 = (2n+1)v/4f            

Suy ra:              f1 = (2n1+1)v/4.l    (1) ( với n1 nguyên dương)

Tương tự có:    f2 = (2n2+1)v/4.l    (2)

Lấy (2) chia (1) ta được : f2 / f1 = (2n2+1)/ (2n1+1) ( vì có sóng dừng với hai tần số liên tiếp nên: n2 = n1+ 1)

Suy ra: 
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 giải phương trình ta có n1 = 3/2 ( loại)

Nếu sợi dây có hai đầu cố định ta có:  l = n λ/2 = n.v/2f 

Suy ra                    f1 = n1 v/2.l      (3) hay v =2.lf1/ n1   (3’)

Tương tự có:         f2 = n2 v/2.l      (4) lấy (4) chia (3 ) ta được: f2 / f1 = n2/ n1

    (Vì có sóng dừng với hai tần số liên tiếp nên: n2 = n1+ 1) ta có: f2 / f1 = ( n1+ 1)/ n1 

thay số ta được: ( n1+ 1)/ n1 = 3/2

 giải phương trình ta có: n1= 2  thay vào (3’)ta có:   v = 2. 1,2.40/ 2 = 48 m/s . Chọn A
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Câu 37: Đáp án B.

 Bước sóng 
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Muốn trên MN có ít nhất 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì

 M và N phải  thuộc đường cực đại thứ 2 tính từ cực đại trung tâm.

Xét M ta có 
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Nên 
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Câu 38: Đáp án A.

Ta có khi 
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Mà 
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 Chọn A

Câu 39: Đáp án C.

Ta có 
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Do đó theo giả thiết suy ra 
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Chọn C.

Câu 40: Đáp án C.

Nhìn vào đồ thị dễ thấy uAN vuông pha với uMB, và  U0AN=100
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 Chọn C

[image: image199.wmf]l

/2


A





B





� EMBED Equation.DSMT4 ���,r2





� EMBED Equation.DSMT4 ���,r1





R1





R2











   Q





x





O





O’





VTCB lúc đầu





� EMBED Equation.DSMT4  ���





Fđt





Fđh





 M





  N





L





R





C





A





B





A





uNB





t(10-2 s)





� EMBED Equation.DSMT4 ���





0





u(V)





� EMBED Equation.DSMT4 ���





uAN





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





1





0,5





1,5





2





lmin 





O





-A 





(l0 





lCB 





lmax 





A





l0 











(l0





UI





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





7





2





UI





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���











   Q





x





O





O’





VTCB lúc đầu





� EMBED Equation.DSMT4  ���





Fđt





Fđh





�





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





I





M





� EMBED Equation.DSMT4  ���





�





�





�





�





�





�





�





�





�





k=1





H





k=2











I





N











d1





d2





x





UR





I





UL





UC





O





UAN





UMB








12

[image: image200.wmf]2

S

[image: image201.emf] 

[image: image202.emf] 

[image: image203.emf] 

[image: image204.emf] 

[image: image205.emf] 

[image: image206.emf] 

[image: image207.emf] 

[image: image208.emf] 

[image: image209.emf] 

[image: image210.png]w!



[image: image211.bmp][image: image212.png]


[image: image213.emf]t

 (

s

)

x

 (

cm

)

0,3 0,2 0,1

4

-4

[image: image214.wmf]1003

[image: image215.wmf]100

-

[image: image216.wmf]100

[image: image217.wmf]1003

-

[image: image218.jpg]


[image: image219.jpg]


_1613539052.unknown

_1645975140.unknown

_1645982338.unknown

_1650658076.unknown

_1650658994.unknown

_1650660865.unknown

_1650658086.unknown

_1645983737.unknown

_1645983747.unknown

_1650541346.unknown

_1650541494.unknown

_1650541367.unknown

_1645984366.unknown

_1645983742.unknown

_1645982351.unknown

_1645983731.unknown

_1645982344.unknown

_1645975235.unknown

_1645980511.unknown

_1645981411.unknown

_1645980504.unknown

_1645975150.unknown

_1645975233.unknown

_1645975234.unknown

_1645975155.unknown

_1645975145.unknown

_1645942834.unknown

_1645970918.unknown

_1645973117.unknown

_1645973152.unknown

_1645973201.unknown

_1645973132.unknown

_1645973009.unknown

_1645973050.unknown

_1645972093.unknown

_1645942846.unknown

_1645970913.unknown

_1645970128.unknown

_1645942841.unknown

_1613539146.unknown

_1613539278.unknown

_1645942818.unknown

_1645942829.unknown

_1613539297.unknown

_1622380239.unknown

_1622380240.unknown

_1613539286.unknown

_1613539191.unknown

_1613539265.unknown

_1613539160.unknown

_1613539096.unknown

_1613539131.unknown

_1613539070.unknown

_1613488050.unknown

_1613538585.unknown

_1613538861.unknown

_1613538915.unknown

_1613538627.unknown

_1613538560.unknown

_1613538574.unknown

_1613488051.unknown

_1613488043.unknown

_1613488048.unknown

_1613488049.unknown

_1613488044.unknown

_1592204697.unknown

_1613488041.unknown

_1613488042.unknown

_1592205503.unknown

_1613488040.unknown

_1592204698.unknown

_1592204715.unknown

_1517001917.unknown

_1517002228.unknown

_1561039350.unknown

_1517002210.unknown

_1517001902.unknown

